
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

05/09/2017 Ông Dương Dưỡng Giáo - Phan Đình Phùng 5 000 000

07/09/2017 Ông Trần Đình Khoa và bà Ngô Thị Hương- Cư xá Bùi Thị Xuân 3 000 000

09/09/2017 Ông Nguyễn Tiến Phước - DaLat 100 000

12/09/2017 
Ông Cao Nhựt Thành, bà Phạm Thi Bo, Bà 

Nguyễn Thị Thùy Trang - Hoàng Diệu 700 000

14/09/2017 Lê Văn Lợi - Hoàng Hoa Thám 500 000

16/09/2017 Cô Hương - Phước Thành 200 000

Phạm Công Hoàng - Cổ Loa 2 000 000

Trần Võ Đăng Khoa - Nguyễn Văn Trỗi 2 000 000

Tiệm tạp hóa Tuấn Thu + Nguyễn Thị Minh Khai 2 000 000

23/09/2017 Anh Quang - Xô Viết Nghệ Tĩnh 500 000

26/09/2017 Cô Nguyễn Lan Hương - USA 4 544 000

28/09/2017 Ông Phan Chiêu Dương - An Dương Vương 500 000

30/09/2017 Trần Hoàng Thoại An - Phan Đình Phùng 1 000 000

0 22 044 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

05/09/2017 Cô Thoại Anh - DaLat chả lụa kg 4

Bác Hoa - Thi Sách ớt trái kg 1

su su kg 20

07/09/2017 Nhóm thanh niên chi đoàn thuế - Dalat hạt nêm kg 4

12/09/2017 Cô Thoại Anh - DaLat thịt gà kg 10

14/09/2017 Cô Thoại Anh - DaLat đậu khuôn miếng 200

Cô Hương - Phan Đình Phùng gạo kg 20

Cô Thủy - Dalat khoai tây kg 200

MTQ ẩn danh gạo kg 50

16/09/2017 Cô Thoại Anh - DaLat chả cá kg 5

19/09/2017 Cô Thoại Anh - DaLat thịt heo kg 10

Ông Thiện - Trạm Hành bí ngồi kg 30

21/09/2017 Bác Hoa - Thi Sách bắp thảo kg 20

Ông Thiện - Trạm Hành bí ngồi kg 20

Bác Hằng - Phước Thành tần ô + sú kg 12

Cô Thoại Anh - DaLat đậu khuôn miếng 210

22/09/2017 MTQ ẩn danh bí ngồi kg 40

Chùa Tuệ Quang bí ngồi kg 10

giá kg 5

Bà Thành - Phước Thành gạo kg 25

dầu ăn lít 0.5

24/09/2017 Cô Hằng - Phước Thành sú kg 15

26/09/2017 Cô Thoại Anh - Dalat chả lụa kg 10

28/09/2017 Cô Thoại Anh - Dalat đậu khuôn miếng 200
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Cô Hương - Phan Đình Phùng gạo kg 20

29/09/2017 Cô Hằng - Phước Thành sú kg 12

Cô Sen - Dalat su su kg 25

30/09/2017 Bác Hoa - Thi Sách su su kg 20

Cô Hằng - Phước Thành sú kg 12

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 115

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 442

Thực phẩm tươi sống kg 39

Dầu ăn lít 1

Hạt nêm kg 4

Đậu khuôn miếng 610


